
Things in the house in English for kids ·
Worksheet
Đồ vật trong nhà bằng tiếng Anh cho bé · Phiếu bài tập

Name / Tên: Date / Ngày:

Match the picture to the word Nối hình với từ

🧹 chair

🍽️ door

🚪 plate

💡 broom

🪑 window

🪟 light

Circle the first letter Khoanh chữ cái đầu của từ

🛋️
m o s

🔑
k f i

📱
p k l

🛁
l f b

🥄
m d s

🕐
f c k
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